 “Tổng hợp, phân tích & cung cấp thông tin về tình hình hợp tác, giao thương đối với hàng thủy sản của Việt Nam với các thị trường thành viên CPTPP tháng 12/2025”


Xuất khẩu thủy sản tiếp tục mở rộng sang các thị trường thành viên hiệp định CPTPP

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tháng 11/2025 có dấu hiệu giảm so với tháng trước, một phần do thuế đối ứng (retaliatory tariffs) của Hoa Kỳ có hiệu lực từ 7/8/2025 khiến kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 11/2025 giảm 38,67% so với tháng 10/2025 và giảm 8,64% so với tháng 11/2024. Để giảm áp lực từ những biến động trên thị trường thế giới nói chung và từ các thị trường truyền thống lớn nói riêng, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã linh hoạt thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu mặt hàng, mở rộng sang các nước thành viên Hiệp định CPTPP khi được ưu đãi theo các cam kết trong hiệp định.
Thống kê từ số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản sang riêng các thị trường thành viên Hiệp định CPTPP trong tháng 11/2025 vẫn tăng 9,85% so với tháng 11/2024 và 11 tháng năm 2025 tăng 7,23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,78 tỷ USD (chiếm 26,98% tỷ trọng trên tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng của Việt Nam). Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang các quốc gia đối tác thành viên CPTPP (11 đối tác thành viên) trong 11 tháng năm 2025 tăng 20,6% so với mức 2,3 tỷ USD của cùng kỳ năm 2018 và tăng 18,3% so với mức 2,35 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019. 
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang các thị trường thành viên Hiệp định CPTPP giai đoạn 11 tháng năm 2019 - 2025
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Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu hải quan
Nếu so sánh 10 quốc gia thành viên CPTPP (chưa có Vương quốc Anh) thì kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang các quốc gia đối tác thành viên hiệp định 11 tháng năm 2025 tăng 23,22% so với mức 2,01 tỷ USD của cùng kỳ năm 2018 và tăng 18,8% so với mức 2,09 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019.

Trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu thủy sản trong khối các thành viên hiệp định CPTPP của Việt Nam, Nhật Bản luôn là thị trường lớn nhất. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản 11 tháng năm 2025 tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1,56 tỷ USD, chiếm đến 55,92% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang các nước đối tác thành viên hiệp định CPTPP của Việt Nam. 

Tính từ khi tham gia hiệp định CPTPP, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm 2019 (năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực) sang Nhật Bản tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước đó; đến nay, sau 7 năm CPTPP chính thức có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2025 đã tăng 15,34% so với cùng kỳ năm đầu tiên 2019.
Biểu đồ 2: Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản trong giai đoạn 11

 tháng năm 2019-2025 
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Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu hải quan
Thị trường lớn tiềm năng là Vương quốc Anh, mặc dù mới tham gia hiệp định từ 15/12/2024 nhưng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Vương quốc Anh chiếm tới 10,71% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng sang các quốc gia thành viên hiệp định CPTPP 11 tháng năm 2025. 
Tính toán theo số liệu Cục Hải quan, trị giá xuất khẩu thủy sản sang Vương quốc Anh tháng 11/2025 tăng 11,97% so với tháng 11/2024 (khi Anh chưa tham gia hiệp định), đạt 23,73 triệu USD, nâng tổng trị giá xuất khẩu thủy sản sang thị trường này 11 tháng năm nay lên 298,16 triệu USD, tăng 3,34% so với 11 tháng năm ngoái. Ước tính xuất khẩu thủy sản sang Vương quốc Anh cả năm 2025 sẽ đạt khoảng 321,9 triệu USD, tăng 3,26% so với năm 2024. 
Nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Vương quốc Anh là nhóm động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản có mã HS 1605, chiếm 37,66% tỷ trọng về trị giá trong cơ cấu các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường này. Thứ hai là nhóm mã hàng HS 0306 chiếm khoảng 32,28% và thứ ba là nhóm mã HS 0304 chiếm khoảng 24,3%. 
Đối với mã hàng HS 1605, Việt Nam hiện là nguồn lớn nhất của Vương Quốc Anh, nhưng với mã hàng 0306 thì thủy sản Việt Nam có hai đối thủ cạnh tranh rất mạnh là Ecuador và Ấn Độ. Theo số liệu của Trademap, Việt Nam là nguồn cung lớn thứ hai đối với các chủng hàng thủy sản mã HS 0306, chiếm khoảng 19,3% thị phần (tính theo tỷ trọng trong tổng nhập khẩu nhóm hàng từ các nước của Vương quốc Anh). 
Đối thủ cạnh lớn nhất đối với mã hàng này tại Anh là Ecuador, chiếm 21,49% tỷ trọng. Xuất khẩu của Ecuador sang Vương quốc Anh trong vài năm gần đây tăng mạnh cả về khối lượng và trị giá. Thế mạnh của Ecuador là chuỗi giá trị nuôi trồng tập trung, năng suất cao, giúp đảm bảo nguồn hàng lớn và ổn định. Ecuador là đối thủ trong phân khúc tôm nuôi cỡ lớn/âm thực phẩm chất lượng cao, đặc biệt tại kênh bán lẻ và nhà hàng cao cấp, cạnh tranh với Việt Nam ở phân khúc giá trị trung-cao. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển từ Nam Mỹ có thể cao hơn cho một số phân khúc so với nguồn cung ở châu Á, tùy đường biển/air freight nên doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng lợi thế cạnh tranh này.
Bảng 2: Xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang các nước thành viên Hiệp định CPTPP 11 tháng năm 2025 và ước năm 2025
	Thị trường 
	Tháng 11/2025
	11 tháng năm 2025
	Ước N2025 (triệu USD)
	So N2024 (%)

	
	KNXK (triệu USD)
	So T10/2025 (%)
	So T11/2024 (%)
	KNXK (triệu USD)
	So 11T/2024 (%)
	
	

	KNXK sang các nước thành viên CPTPP
	283,94
	-2,02
	9,85
	2.783,83
	7,09
	3.067,77
	8,22

	Nhật Bản
	161,51
	1,2
	8,97
	1.556,80
	10,3
	1.718,31
	12,14

	Australia
	32,90
	-13,3
	5,62
	315,06
	1,67
	347,96
	1,41

	Anh
	23,73
	-2,98
	11,97
	298,16
	3,34
	321,89
	3,36

	Canada
	26,87
	5,8
	2,61
	250,19
	-1,39
	277,06
	-0,45

	Malaysia
	12,97
	-18,61
	28,63
	125,34
	21,91
	138,31
	22,90

	Mexico
	10,18
	8,62
	27,02
	95,22
	0,25
	105,40
	-0,07

	Singapore
	10,25
	-10,25
	10,27
	93,89
	11,79
	104,14
	9,82

	New Zealand
	2,40
	1,92
	42,61
	18,57
	-5,88
	20,97
	-2,19

	Chile
	1,78
	-17,42
	0,77
	17,52
	-20,35
	19,31
	-23,29

	Pê Ru
	1,04
	5,33
	32,46
	11,24
	50,75
	12,28
	46,93

	Brunây
	0,29
	89,44
	175,42
	1,83
	18,92
	2,13
	20,40


 Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu hải quan
Đối thủ lớn thứ hai là Ấn Độ cũng chiếm thị phần khá cao là 15,91%. Điểm mạnh của Ấn Độ là quy mô sản xuất lớn và chi phí thấp, cung cấp khối lượng lớn tôm đông lạnh (vannamei) với giá cạnh tranh. Mạng lưới cơ sở chế biến mở rộng và đang được chấp thuận thêm nhiều cơ sở xuất khẩu (vừa được EU phê duyệt thêm cơ sở) sẽ giúp tăng nguồn cung vào thị trường Anh. Cùng đó, thoả thuận thương mại UK-India cũng tạo ưu đãi làm giảm thuế và tạo điều kiện mở rộng xuất khẩu sang Anh. Đây là đối thủ cạnh tranh về giá, tạo sức ép giảm giá ở phân khúc tôm đông lạnh rẻ cho thủy sản Việt Nam.

Với các thị trường thành viên khác trong hiệp định CPTPP, điểm sáng là ba thị trường Malaysia và Peru tuy chỉ giữ tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các nước đối tác thành viên hiệp định nhưng lại có xu hướng tăng khá. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 11/2025 sang Malaysia tăng 28,63% so với tháng 11/2024, và sang Peru tăng 32,46%. Tính chung kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng năm nay sang Malaysia tăng 21,91% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 125,34 triệu USD, chiếm 4,5% tỷ trọng; đặc biệt kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sang Peru tuy chỉ giữ 0,4% tỷ trọng nhưng tăng 50,75% so với cùng kỳ 11 tháng năm 2024, đạt 11,24 triệu USD.
Trong cơ cấu các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang các thị trường thành viên CPPTP, tôm (gồm tôm tươi và các sản phẩm chế biến từ tôm) vẫn là nhóm hàng chủ lực có trị giá xuất khẩu cao nhất trong các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang các thị trường thành viên CPTPP. Tỷ trọng về kim ngạch xuất khẩu tôm trong 11 tháng năm nay trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang các nước thành viên CPTPP ước giữ 35,96%, cao nhất trong cơ cấu các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang các nước đối tác thành viên hiệp định.

Các sản phẩm đông lạnh là nhóm hàng có trị giá xuất khẩu cao thứ hai trong cơ cấu các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP, tăng trưởng tích cực cho thấy nhu cầu của thị trường tăng khá. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm đông lạnh 11 tháng năm 2025 ước tăng 12% so với 11 tháng năm 2024.
Các loại cá cũng là nhóm hàng có sự tăng trưởng cao. Với các loại như cá tra và basa, cá ngừ, cá hồi, cá thu, cá saba, cá tuyết … Trong đó, đáng kể là sự tăng trưởng mạnh của nhóm hàng cá saba dù nhóm hàng này chỉ giữ tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu các nhóm hàng thủy sản xuất sang 11 nước đối tác thành viên hiệp định CPTPP. 
Hiện nay nhiều quốc gia cũng đang tăng cường xuất khẩu thủy sản sang các quốc gia thành viên hiệp định CPTPP. Tuy nhiên, thủy sản của Việt Nam vẫn đang chiếm nhiều lợi thế ở nhiều phân khúc và nhóm hàng thủy sản hơn.
Bảng 3: So sánh lợi thế của Việt Nam với các đối thủ cạnh tranh trong xuất khẩu một số nhóm hàng thủy sản sang các nước thành viên CPTPP  
	Nhóm hàng
	Đối thủ cạnh tranh chính
	Lợi thế của Việt Nam
	Hạn chế/Thách thức so với đối thủ

	Tôm (HS 0306)
	Mexico, Peru
	- Thuế suất ưu đãi 0% vào các thị trường lớn (Nhật Bản, Canada).
	- Giá thành nuôi tôm còn cao do chi phí con giống và thức ăn.

	
	
	- Trình độ chế biến sâu dẫn đầu thế giới (tôm tẩm bột, sushi).
	- Mexico có lợi thế địa lý gần thị trường Canada hơn Việt Nam.

	
	
	- Sản lượng ổn định quanh năm.
	 

	Cá Tra (HS 0304)
	Sản phẩm thay thế (Cá tuyết, cá hồi từ Chile, Canada)
	- Độc quyền về nguồn cung cá tra.
	- Dễ bị áp đặt các rào cản kỹ thuật khắt khe về môi trường và an toàn thực phẩm từ Australia và New Zealand.

	
	
	- Giá thành cực kỳ cạnh tranh so với các loại cá thịt trắng khác.
	

	
	
	- Đã đạt nhiều chứng chỉ quốc tế (ASC, BAP).
	

	Cá Ngừ (HS 0304/1604)
	Mexico, Chile
	- Thuế suất về $0\%$ ngay khi Hiệp định có hiệu lực hoặc lộ trình ngắn.
	- Nguồn nguyên liệu khai thác trong nước chưa ổn định, phải nhập khẩu nguyên liệu để gia công.

	
	
	- Đa dạng hóa sản phẩm từ đóng hộp đến loin cá ngừ đông lạnh.
	- Chile có lợi thế về nguồn cá biển sâu dồi dào.

	Mực & Bạch tuộc
	Peru, Nhật Bản, Chile
	- Kỹ năng chế biến khéo léo, đáp ứng đúng thị hiếu khắt khe của Nhật Bản.
	- Peru là đối thủ cực mạnh về trữ lượng mực và bạch tuộc khai thác tự nhiên với giá rẻ.

	
	
	- Giá nhân công chế biến vẫn là một lợi thế so với các nước phát triển trong khối.
	- Vấn đề thẻ vàng IUU ảnh hưởng gián tiếp đến uy tín ngành.


Một số yếu tố tác động tiêu cực/tích cực đến xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 
→ Tác động bất lợi: Đến năm 2026, các thị trường phát triển trong khối CPTPP như Canada, Australia và đặc biệt là Vương quốc Anh (thành viên mới) sẽ áp dụng các tiêu chuẩn bền vững ở mức cao nhất. Các sản phẩm thủy sản có chuỗi cung ứng gây phát thải cao hoặc tác động xấu đến hệ sinh thái rừng ngập mặn sẽ bị áp thuế bổ sung hoặc hạn chế nhập khẩu.
Cùng đó, xu hướng tiêu dùng tại Nhật Bản và Australia bắt đầu khắt khe hơn với quy trình nuôi trồng và đánh bắt nhân đạo, điều mà nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ tại Việt Nam chưa đáp ứng kịp.
Chi phí sản xuất và áp lực lạm phát đầu vào là yếu tố trực tiếp làm giảm lợi thế về giá của thủy sản Việt Nam. Về chi phí thức ăn và con giống, Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu cho thức ăn chăn nuôi. Biến động địa chính trị toàn cầu năm 2026 có thể đẩy giá thức ăn và các loại chế phẩm sinh học lên cao. Về chi phí logistics, giá cước vận tải biển (đặc biệt là vận tải lạnh) dự báo vẫn ở mức cao do biến động giá nhiên liệu và các quy định về nhiên liệu xanh cho tàu biển.
Ngoài ra, Chile và Peru có lợi thế tuyệt đối về nguồn cung thủy hải sản đánh bắt tự nhiên với giá rẻ hơn. Trong khi đó, Ecuador (đối thủ lớn nhất về tôm) đang nỗ lực đàm phán để gia nhập hoặc ký các thỏa thuận tương tự CPTPP, đe dọa trực tiếp đến thị phần tôm phi lê của Việt Nam. Các nước như Ấn Độ và Indonesia đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ nuôi tôm thâm canh và chế biến sâu, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ kỹ thuật vốn là thế mạnh bấy lâu nay của Việt Nam.
Đáng kể, Đồng bằng sông Cửu Long – "vựa" thủy sản của cả nước – dự báo sẽ đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán nghiêm trọng hơn vào năm 2026. Điều này không chỉ làm giảm sản lượng mà còn làm tăng nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh mới trên tôm và cá tra.
Ngoài ra, khi xuất khẩu của Việt Nam vào các nước thành viên CPTPP tăng trưởng nhanh, rủi ro bị điều tra chống bán phá giá hoặc thuế tự vệ cũng tăng theo.
→ Yếu tố ảnh hưởng tích cực:  
- Đến năm 2026, Hiệp định CPTPP đã đi vào thực thi được 7 năm. Đây là giai đoạn quan trọng vì: 
• Thuế suất tiệm cận mức 0%: Hầu hết các dòng thuế cho thủy sản (tôm, cá tra, mực, bạch tuộc) sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Canada, Australia sẽ hoàn tất lộ trình giảm thuế hoặc giữ ở mức 0%. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh về giá tuyệt đối so với các đối thủ ngoài khối như Ấn Độ, Thái Lan hay Trung Quốc.

• Tận dụng quy tắc xuất xứ nội khối: Việc kết nối chuỗi cung ứng với các nước thành viên (như nhập nguyên liệu từ Chile/Peru để chế biến tại Việt Nam và xuất sang Nhật) sẽ trở nên thuần thục hơn, giúp tối ưu hóa giá trị gia tăng.

- Năm 2026 sẽ là năm mà các ưu đãi của UK trong khối CPTPP được vận hành tốt: 
• Thị trường tiêu thụ lớn: UK là quốc gia tiêu thụ thủy sản hàng đầu châu Âu. Việc UK trở thành thành viên CPTPP giúp thủy sản Việt Nam không chỉ hưởng lợi từ FTA song phương (UKVFTA) mà còn có thêm các cơ chế linh hoạt về quy tắc xuất xứ nội khối.

• Nhu cầu sản phẩm tiện lợi: Người tiêu dùng Anh rất ưa chuộng các sản phẩm tôm chế biến sâu và cá trắng phi lê – vốn là thế mạnh số 1 của Việt Nam.

- Đặc biệt, từ ngày 15/12/2025, các hoạt động chế biến thủy sản đã chính thức được công nhận và hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại Điều 4 của Nghị định 320, thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản được miễn thuế. Bên cạnh đó, thu nhập của doanh nghiệp từ sản xuất các sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản cũng thuộc diện được miễn thuế nếu hoạt động được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Quy định này cũng áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên, bao gồm cả trường hợp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về để chế biến, thuê gia công hoặc nhận gia công chế biến. Ngoài ra, thu nhập từ sản xuất muối của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cũng được miễn thuế theo quy định.

Thu nhập được miễn thuế là thu nhập từ các sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã tự trồng, tự nuôi, tự khai thác, bao gồm cả thu nhập từ việc thanh lý sản phẩm, bán phế liệu, phế phẩm phát sinh từ quá trình sản xuất, cũng như thu nhập từ sản phẩm sau khi chỉ qua sơ chế thông thường.

Việc xác định sản phẩm thuộc diện được miễn thuế căn cứ theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Nghị định cũng làm rõ, sản phẩm tươi sống được đông lạnh ở mức từ âm 18 độ C trở lên (lạnh hơn), sản phẩm chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín, hoặc sản phẩm chế biến có pha trộn gia vị, phụ liệu để tạo ra hàng hóa giá trị gia tăng đều được coi là sản phẩm đã qua chế biến. Doanh nghiệp phải xác định riêng phần thu nhập từ các sản phẩm chế biến này để làm căn cứ áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Không chỉ hoạt động sản xuất, nhiều dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp cũng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dịch vụ này bao gồm tưới, tiêu nước; thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn; rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; và dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

Với việc mở rộng diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho sản xuất và dịch vụ nông nghiệp, Nghị định 320 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Nguồn: VITIC
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